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038
Sinh năm 1922 tại huyện Hoà Vang, tỉnh Quảng Nam
Nguyên uỷ viên tư pháp, uỷ viên quân sự, phụ trách dân vận huyện Hoà Vang, hiệu trưởng trường Trung học bình dân miền Nam Trung bộ tại Quảng Ngãi
Ngày phỏng vấn: Sáng ngày 10 tháng 1 năm 2009 tại huyện Hoà Vang, tỉnh Quảng Nam
Người phỏng vấn: Đào Thế Đức và Nguyễn Thị Hồng Hạnh
(Ông 038 hiện còn rất minh mẫn và mạnh khoẻ. Do chỉ có hai vợ chồng ông sống với nhau và ông bận chăm sóc bà vợ đau ốm nên thời gian phỏng vấn được chia làm 2 buổi sáng và chiều ngày 10/1/2009. Ông tỏ ra là một nhà giáo, trí thức nhã nhặn, điềm tĩnh.)

Ghi chú: 

Từ địa phương

ni: này
nớ: đó
rứa: thế
chi: gì

ổng: ông ấy
ảnh: anh ấy
cổ: cô ấy

(Phần đầu băng ghi âm người phỏng vấn và người được phỏng vấn giới thiệu về nhau và về mục đích của cuộc phỏng vấn)
….
Bây giờ cháu có thể hỏi chuyện bác được không?

Được

Trước hết cháu muốn hỏi bác về thời kỳ bác đi học trước cách mạng.

Trước cách mạng thì tôi đi học. Cái hồi ấy là học cái bằng tú tài đấy. 

À, bác tốt nghiệp tú tài rồi?

Vâng, học tú tài ra.

Học ở tại Đà Nẵng đây ạ?

Không, học ở thành phố Huế chứ.

Bác học trường nào ạ?

Hồi đấy là gọi là trường Quốc học đấy. 

Bác sinh năm bao nhiêu nhỉ?

Tôi sinh năm 1922. Theo cái giấy khai sinh đấy. Nhưng mà tuổi âm lịch thì là 1921. Nhưng mà tôi cứ tính theo tuổi khai sinh đấy là 1922.

Sinh tại Huế à?

Không, sinh tại Quảng Nam đây chứ.

Thế bác sinh tại huyện nào?

Sinh tại Hoà Vang đấy. 
Tức là quê gốc của mình là ở Hoà Vang?

Hoà Vang đấy. 
Đến năm nào bác vào Huế học.

Bắt đầu khoảng 1938, 1939 gì đó. Cũng quên đi anh. Bởi vì hồi đó là học trường Thuận Hoá đấy. Học ở đó là 4 năm là thi gọi là thi diplome đấy. Rồi mới học tiếp 3 năm nữa thi tú tài đấy. 

Tức là Thuận Hoá thì học hết diplome rồi chuyển sang Quốc học?

Vâng.

Thuận Hóa là trường trung học à?

Đó là trường Trung học tư thục.

Trường hồi đó có ai dạy?

Hồi đó ông Tôn Quang Phiệt làm hiệu trưởng, ông Đào Duy Anh dạy, ông Hoài Thanh dạy. Nghĩa là toàn mấy cụ cách mạng mà.

(ông 038 đi lục tìm một cuốn sách đưa cho người phỏng vấn xem)
Kỷ niệm về trường Thuận Hoá anh em họ có viết bài.

À, sách này mới ra à?

Mới ra đấy. Cái này là của mấy anh gọi là tướng đấy. Cái trường đấy là anh em họ có một cái kỷ niệm đối với nhà trường rất lớn vì đó là cái nơi đào tạo lòng yêu nước lúc bấy giờ. Cho nên ở đó là những ông thầy mà nổi tiếng như ông Tôn Quang Phiệt làm hiệu trưởng, rồi là ông Đào Duy Anh, ông Nguyễn Đức Nguyên tức là Hoài Thanh đấy, rồi ông Trần Đình Đàn. Tất cả những thầy giỏi đấy, cho nên anh em họ có ghi lại cả.
Vâng, bác cho cháu xem. Cuốn này bây giờ họ còn bán chứ bác?

Có lẽ là không. Anh em họ đưa từ ngoài ấy vào. Nó viết ở ngoài Hà Nội đấy. Họ gởi cho nhau ấy mà.

(cuốn “Kỷ niệm về một trường tư thục ở Huế: Trường Thuận Hoá” do Xua và Nay xuất bản năm 2006)

Hồi bác đi học như vậy thì anh em học sinh trong trường đã nói gì về cách mạg chưa?

Lúc bấy giờ trong trường là đã có đảng viên rồi.

Trong trường ấy ạ?

Ờ, mà là mật thám nó đến nó bắt các đồng chí. Nó cũng xôn xao lắm. Ở trong trường ấy. Nghĩa là bọn tôi thấy nung nấu trong lòng chứ là chưa biết là có đảng. Nói thực thế. Cũng nung nấu trong lòng và thấy tôn trọng những ông thầy của mình, những ông thầy cách mạng đấy. 
Mình có biết là các ông ấy làm cách mạng?

Mấy ông đấy là nổi tiếng mà. Anh không biết ông Tôn Quang Phiệt à? 

Cháu có biết ạ.

Hay là ông Đào Duy Anh. Hay là ông Hoài Thanh, Nguyễn Đức Nguyên. Tất cả những ông ấy là tù đày này khác rồi bây giờ về mở trường. Cho nên là phụ huynh ở khắp từ Bình Thuận mà ra tới đây, ra tới Huế đấy, là thấy nhiều hơn. Thanh Hoá thì cũng có. Thanh Hoá, Nghệ An thì đi vào. Nói chung là cái miền Trung này là có cơ hội gởi tới học. Họ rất tin tưởng.

Hồi đó đi học ở Thuận Hoá học phí có đắt không bác?

Không, không đắt đâu. Hồi ấy tôi nhớ chừng vài đồng gì đó một tháng đấy chứ không đắt đâu. Hồi đấy các thầy ở đó thì họ nghĩa là dạy như thế để có một cái để sinh sống. Hai nữa, chủ yếu là họ cũng truyền bá cái lòng yêu nước là chủ yếu. Cái việc họ đứng ra như thế đã nói rằng là nhân dân hướng về cách mạng, hướng về những người này. Tiêu biểu vì mấy ông đấy là tù đày bây giờ về lo truyền bá, cho nên quan trọng cái chỗ ấy. Cho nên là thấy tất cả tấm lòng của học sinh lúc bấy giờ thì thấy rõ. Cái hồi ấy thì tôi nhớ.

Lúc bác đi học có biết mấy ông đấy thuộc đảng nào không?

Không, biết mấy ông đó làm cách mạng nhưng cũng không biết mấy ông ấy đảng nào. Mình chỉ biết mấy ông thầy như thế thì rất là kính trọng. Coi mấy ông ấy là thần tượng đấy. Chứ mình cũng không biết mấy ông ấy là đảng nào. 

Ông Tôn Quảng Phiệt dạy môn gì?

Ổng là hiệu trưởng. Hồi đầu mà thấy thầy nào vắng có việc thì ông dạy giúp môn văn, rồi ông dạy giúp môn tiếng Pháp. Đấy là thỉnh thoảng, chứ ông ấy là hiệu trưởng. Còn ông Hoài Thanh thì dạy tiếng Pháp, dạy Việt văn. Ông Đào Duy Anh cũng dạy Việt văn.

Ông Đào Duy Anh có dạy sử ở đó không?

Có, có dạy sử. Mấy ông đó thì văn, sử, địa thì mấy ông ấy thuộc cái loại uyên thâm đấy. Như ông Cao Xuân Huy là có dạy đấy. Ông ấy là uyên thâm lắm đấy. 

Cụ Huy dạy môn gì?

Ông dạy tiếng Pháp, dạy văn, nhưng mà thỉnh thoảng ổng nói chuyện triết học. Ông ấy nói chuyện triết học cho học viên. Chủ yếu ông ấy gieo vào cho học viên những cái lý tưởng triết học ấy mà. Nói chung cái hồi đó thì bọn tôi học như thế là thích lắm. Vì mình mà so với trường Quốc học thì mình cũng thấy danh dự lắm. Tuy trường tư thục nhưng mà anh em học sinh không thấy mình có cái mặc cảm gì. Cái trường ấy nó có uy thế của nó như thế. Uy thế được xây dựng ở chỗ ông hiệu trưởng là một nhà cách mạng, các thầy giáo ở đó là nhà cách mạng.

Tức là khi mình đi ra đường thì mình so với học sinh các trường khác mình không cảm thấy lép vế?
Ừ, không thấy lép vế. Mà mình thi tốt nghiệp cũng đạt cái loại cao. 

Thi tốt nghiệp là thi chung cả à?

Thi chung cả, các trường khác nhau. Cho nên cái trường đấy có uy tín lắm. Ở đây nếu cần thì anh liên hệ với mấy ông này. Mấy ông ở ngoài Hà Nội đấy. Anh có thể viết về cái trường đó tốt đấy. 
Như vậy bác thi diplome ở Thuận Hoá là năm bao nhiêu?

Năm 42. Cho đến 45 cách mạng thì tôi tham gia cách mạng. 

Bác bắt đầu tham gia cách amngj là năm 1945 à?

1945.

Lúc Nhật đảo chính thì bác còn đi học không?

Lúc Nhật đảo chính thì chạy về trong quê rồi đấy. Chạy về rồi. 

Bác có tham gia vào Đại Việt không?

Không.

Tình hình học hành lúc Nhật đảo chính thì sao?

Rã rời hết chứ còn chi nữa. Bỏ chạy hết. 

Trường sở đóng cửa hết?

Đóng cửa hết. 

Lúc đó bác thi tú tài xong chưa?

45 thì tôi thì rồi chứ. Thi hồi 44 ấy chứ. 

Thế đi làm rồi à?

Không, có đi làm đâu. Hồi đấy dễ gì đi làm. Thì cũng muốn học thêm nhưng mà rồi tình nhình như thế thì rút về nàh thôi. Đến hồi cách mạng tổng khởi nghĩa thì mình tham gia. 

Bác rút về Hoà Vang à?

Về Hoà Vang. Quê tôi ở Hoà Vang đấy. Anh cứ ghi sơ lược như thế. Tôi học trung học ở Huế. Rồi 1945 về tham gia cách mạng ở quê hương. Thâm gia Thanh niên cứu quốc.

Bác có tham gia vào cái Uỷ ban lâm thời không?

Không, ở xã mà. Hồi ấy tôi là ở xã mà.

Thế có tham gia vào Uỷ ban lâm thời của xã không?

Có chứ. Tôi làm uỷ viên tư pháp. Rồi tôi làm uỷ viên quân sự, tập luyện dân quân. Hồi đó làm nó lộn xộn đó. Uỷ viên tư pháp là hồi đó họ kiện những vay nợ rồi này khác, tất cả lên giải quyết. 

Hồi đó mình xử theo luật gì?

Có luật gì. Mình giảng hoà là chính.

Giảng hoà là chính thôi à?

Giảng hoà. (cười lớn) Luâth gì, luật cách mạng. Có luật chi đâu. Nghĩa là họ kiện cái này khác thế vận đọng nói: thôi bây giờ tình hình cách mạng như thế, anh em mình đoàn kết thôi. Chứ còn bây giờ nói qua nói về chi cho nó ấy. Hai nữa là bây giờ cũng không kiện đi đâu. Bây giờ có ý kiến gì mình gặp nhau nói chuyện giảng hoà với nhau thế thôi. Ví dụ như cái nhà đó họ cho vay mấy ang lúa, bây giờ họ đòi thì mấy nhà ni không có trả. Thế thì mình xử là thôi bây giờ có ít thì trả ít, có nhiều thì trả nhiều, trả chưa đủ thì thông cảm cho nhau. Cứ thế gải quyết làm cái hoà giải thế thôi. Vì mình thanh niên, hai nữa họ cũng biết mình là anh học sinh tiến bộ thì rồi quần chúng họ cũng nghe. 

Lúc đó luật của Pháp thì mình có còn sử dụng nữa không?

Không.
Những viên chức tư pháp cũ thời Pháp thuộc mình có sử dụng lại không?

Không có đâu. Cái hồi đó ở xã thì cái anh quan trọng là anh hương kiểm. Anh hương kiểm anh ấy lo cái việc nớ cứ có tư pháp đâu. Thời cách mạng mới có uỷ ban tư pháp. 
Cái ông hương kiểm cũ thì nghỉ rồi à?

Bỏ chạy hết chứ. Cách mạng lên là mấy anh đó đầu hàng hết. 

Mình không dùng lại?

Không có dùng lại. Dùng vào uỷ ban cách mạng là những người trong trắng không có tham gia gì, không có dính dáng gì tới cái chính quyền phong kiến, không dính dáng gì đến cái bọn Pháp. Hồi đấy như thế đấy. 

Hồi đó bác làm ở xã thì mình có nhận các chỉ thị gì từ trung ương vào không?

Có chứ. Gọi hồi ấy gọi là chỉ thị của thượng cấp về. Thì mình không biệt thượng cấp là ở đâu. Chỉ nói là chỉ thị thượng cấp thì về cứ thế thi hành. Bảo bây giờ như thế là những người mà tha gia của phong kiến cũ mà có tội với nhân dân thì ra để mà giáo dục họ, thì tư pháp lo cái đấy đấy. Mời họ ra nói chuyện. Nói bây giờ cách mạng lê thì tất cả đoàn kết này khác, xoá bỏ hết tất cả những cái như thế, đừng có nghe ai nữa. Thế, cái cách giải quyết thế thôi. 

Bác có trực tiếp nhìn thấy cái chỉ thị đó không?

Cóc hứ. Bởi vì chỉ thị thượng cấp họ đưa về thì có đưa cho.

Đưa về từng xã một à?

Đưa về xã. Tôi ở xã tôi thì tôi được xem cái đó. 

Cái đso là chỉ thị đầu tiên?

Không, nhiều chỉ thị chứ. Chỉ thị đầu tiên rồi tiếp tiếp tới chỉ đạo một thời gian lâu chứ.

Mình giành chính quyền tháng 8 thì đến khi nào có chỉ thị đầu tiên?

Lúc bấy giờ hô hào là có mấy cái anh đảng viên cũ đứng ra hô hào anh ấy nói có chỉ thị của cấp trên về, chỉ thị của thượng cấp. Về anh ấy nói rứa thì mình hay rứa. Đến khi thành lập uỷ ban rồi ở trên có chỉ thị về nói là cho mở trường chở lại, hai là hô hào nhân dân tăng gia sản xuất, hay là họp mít tinh hô hào đoàn kết. Đấy, tất cả như thế. Hay là hô hào thanh niên nhập ngũ này. Các chỉ thị như thế. 

Ban đầu là mấy ông lãnh đạo nói miệng thôi à?

Nói miệng chứ. 

Chưa có văn bản?

Văn bản gì đâu. Tin tưởng thì theo.
Cháu muốn hỏi sau khi mình giành chính quyền thì khoảng mấy tháng sau mình mới nhận được văn bản đầu tiên. 

Hình như là mùng 6 tháng giêng là quốc hội hpọ rồi đấy, mới có chỉ thị giấy tờ rồi văn bản đấy. 

Văn bản đánh máy rồi có đóng dấu là phải sang 46 mới có?

Ờ, sang 46 đấy. 
Từ tháng 8 cho tới cuối năm 45 là cứ nói miệng thôi?

Nói miệng. Ngang qua nhau thì gọi nhau tới họp.

Nói miệng là mấy ông ở trên huyện xuống nói à?

Xuống nói. Hai nữa là ở xã nó cũng có cái anh bí thư đảng bộ đấy. Coi như hồi ấy Việt Minh là ảnh đấy. Thế là ảnh nói Việt Minh mời họp, thế là họp. Anh nói làm mấy việc này, việc này. Thế là anh em thảo luận nhau một chút.
Bác có biết ông ấy lấy tin tức từ đâu không?

Kông biết nữa. Chỉ biết ổng là Việt Minh.

Lúc ông ấy giao việc cho mình có viết ra giấy không?

Giấy gì đâu. Có gì đâu mà giấy. 

Uỷ ban mình không có dấu, không có máy chữ à?

Không, không có chi, không có. Có máy chữ đâu, mà ai biết đánh máy. Mà đọc chỉ thị thì hồi đó là cũng không có người đọc. 95 % là mù chữ. Bọn tôi như thế là học trung học thì họ cũng cho là trí thức đấy. 

Số đó ở xã mình có đông không?

Đâu, có mình tôi thôi. Có lẽ cả huyện thì cúng được hai, ba anh em gọi là học ở Huế về thế thôi. Thế là người ta cũng biết rứa người ta tin. Người ta thấy không có phong kiến mà cũng không có Pháp chi hết. Mấy cái ông Việt Minh là mấy ông ấy gọi tới. Ổng nói anh em bây giờ thanh niên thì tham gia cứu quốc.

Trước đó bác có biết mấy ông Việt Minh ở làng xã chưa?

Có biết. Ví dụ như hồi đó là tôi biết anh Tú anh ấy là thợ may, rồi là anh ấy bị bắt. Hồi tôi đi học hè về anh ấy hay tới chơi, hay là ảnh tới chơi với ông bố tôi, rồi ông nói chuyện này khác. Nhưng mà họ cũng nói xa xa gần gần đó. Mà tời hồi ảnh bị bắt tù thì mới biết ổng là Cộng Sản. Chứ ổng nói là thợ may mà con nhà Tôn Thất.

Ông ấy là Tôn Thất gì ạ?

 Ảnh là dòng dõi nhà vua đấy.

Ông ấy tên là Tôn Thất gì?

Để tôi nhớ đã. Cái hồi đó gọi là… cái tên cách mạng của anh ấy là anh Tú, còn cái tên thật của anh ấy là gì thì để tôi nhớ lần lần đã, lâu ngày tôi quên rồi. Tới hồi ảnh làm Việt Minh huyện đấy. Ảnh là người làng bên tôi đấy. Cho nên ảnh ở ngã từ, mà ra nhà tôi thì khoảng 1 cây số. Thỉnh thoảng trời mát rồi này khác thì anh ấy hay tới tuyên truyền cho ông bố tôi rồi gặp bọn tôi nói chuyện nói trò đấy. Tôi có nhớ một lần anh ấy đến anh ấy hỏi tôi mà tới bây giờ tôi mới hiểu. Anh ấy hỏi “số liệu là gì? Chất lượng là gì?” có lẽ trên đưa về họ báo có số lượng đảng viên, chất lượng đảng viên. Nhưng mà hồi ấy anh ấy không biết số lượng là gì, chất lượng là gì, cho nên anh ấy mới chạy ra hỏi. Tôi mới nói với anh ấy: số lượng là mấy người đấy, mấy việc đấy, mấy cái đấy. Anh ấy nói: à, rứa hả. Rồi chất lượng là tốt hay xấu hay ra làm sao, có chất thế. Mình cũng nói cho anh ấy như thế chứ hồi ấy tôi cũng không biết, tưởng anh ấy hỏi chơi. Tới sau này tôi mới nhớ lại. Sau này mới nói số lượng, chất lượng thì mình mới nghĩ ra, mình mới bảo ờ, đúng rồi, thì ra thế. Tức là ở trên có bắt anh ấy báo cáo số lượng, chất lượng đảng viên. Sau này anh ấy về làm Việt Minh huyện Quế Lâm, ở Hoà Vang đây. Từ đó tôi mới đi xuống tôi tham gia thanh niên cứu quốc huyện rồi này kia. Anh ấy cũng biết mình rồi chứ tự nhiên mình đến tham gia chắc họ cũng chưa chấp nhận đâu vì họ không biết mình là ai, nguồn gốc ở ở đâu. Họ biết mình là nguồn gốc rõ ràng, lý lịch không có vấn đề chi, bây giờ tham gia hoạt động thanh niên như thế thì họ mừng rồi.
Bác tham gia thanh niên như thế là trước cách mạng à?

Sau cách mạng chứ. Lúc đó là tổng khởi nghĩa rồi. Chứ trước cách mạng hồi đó tôi còn ở Huế. Hồi tháng 6, tháng 7 năm 45 tôi còn ở Huế. Thì hồi ấy là anh Tố Hữu biết tôi rồi. Vì anh Tố Hữu hồi đó bọn tôi là có làm cái bếp ăn tập thể để nấu cơm với nhau ăn đi học. Thì anh ấy đến thì biết bọn thôi thế thôi.

Cũng không có ai tuyên tryền cho mình à?

Có, nhưng mà họ cũng nói xa nói gần đó thôi chứ. Nhưng mà mình không dám nhận vì sợ chứ. Có biết chi mà nhận thì sợ chứ. Như anh Mai Lương hồi đó chắc là anh ấy là đảng viên rồi đấy. hay là anh Bùi Hiến, anh Bùi Sam đấy. Bùi Sam là bí thư thành uỷ Huế đấy. Anh ấy là bí thư xứ uỷ. Tôi biết như thế là vì hồi ấy tôi học ở đó, tôi ở nhà ảnh, tôi chơi với em ảnh, biết chị vợ ảnh là chị Tư. Biết rứa thôi chứ họ có dám nói là vô đảng rồi này khác đâu. 
À, họ không nói?

Có dám nói đâu, lộ ra thì chết. Chỉ nói chuyện nói xa nói gần, nói cái chuyện là bây giờ nó áp bức như thế, nhân dân mình như thế. Ông ấy nói như thế để gây cái căm thù, thế thôi. Chứ còn như nói này khác thì rủi lộ ra thì vỡ bể hết còn gì. Cho nên họ cũng kín đáo lắm. Nhưng mà hồi đấy như thế nhưng mà mình cũng biết, nhưng mà biết không rõ ràng. Biết rằng mấy ông này làm cách mạng. Còn Mai Lương thì nó bạn với tôi. Nó ở chỗ nhà tôi đây nó cũng gần. Nó cũng đi học với tôi rồi về nó cũng nói chuyện này khác. Có hồi tôi ở trọ hắn đem cái rương của nó vô gởi nhà tôi ở trọ. Mà tới sau này tôi mới biết là cái rương đó có tài liệu đấy. Đấy, cái kiểu như rứa đấy. 

Họ có đưa tài liệu cho mình đọc không?

Không, họ đâu dám đâu. 

Mình có sách gì về cách mạng không?

Sách thì hồi ấy chỉ có Mác Xít ABC. ABC là hồi ấy bọn tôi được đọc bằng tiếng Pháp đấy. Cái tít của sách là ABC. Hay là đọc các báo như là báo Dân. Báo Dân của cụ Huỳnh.

Cái đó là mình mua?

Mua đấy. Hồi đấy là nó công khai. Thực ra là hồi ấy họ cũng giữ bí mật ghê lắm. Mà người nào tin cẩn ghê lắm mà vô tổ chức hay chi đó. Chứ còn mình lơ mơ ở ngoài, hai nữa là lộp bộp thì là xảy ra việc này thì nguy lắm.
Thế cuốn Mác Xít ABC đấy là của ai soạn nhỉ?

Từ bên Pháp gởi về qua cảng Hải Phòng đấy, rồi mới đưa lên chỗ nhà sách của anh Hải Triều. Hồi ấy anh Hải Triều là làm chủ nhiệm, anh ấy làm chủ cái nhà sách đó. [Tên hiệu sách tiếng Pháp có nghĩa là: Bạn của sinh viên, thanh niên] Thành ra bọn tôi lui tới mượn đọc tất cả. Hồi đó kiểu như thế thôi. Chứ còn bây giờ tôi nói là mình được đọc những tài liệu này, tài liệu khác hay là tuyên truyền cho mình này khác thì chưa có đâu. Chỉ có là mấy ông ấy tới, thỉnh thoảng có anh Tố Hữu anh ấy đến chơi, đọc thơ rồi anh nói này nói khác gợi ý thế thôi. Hồi đó như anh Tố Hữu là học trước tôi 3 lớp.
Vì sao mà họ lai trao cho bác làm cái việc tư pháp sau khi lập chính quyền rồi?

Đấy là họ mời tới họp chứ, cử chứ. 

Vì bác có khiếu về tư pháp à?

Không phải khiếu chi. Hồi đấy có biết chi mà khiếu với không khiếu. Phân công nhau làm thế thôi chứ. Bảo anh này là anh ấy có học rồi phân công anh ấy làm, thế thôi.

Thời đó công việc mình có xung phong làm không hay là họ giao việc gì mình làm việc đấy?

Giao việc chi mình làm việc nấy.

Mình xung phong mình nhận có được không?

Không, không có. Mà mình có biết chi đâu mà xung phong, Bây giờ nói bảo: thượng cấp gửi giấy về bảo thành lập uỷ ban cách mạng như thế, thì ông Việt Minh ông ấy đứng ra mời một số như thế. Tất cả tới thì ông ấy nói ở trên hướng dẫn là có ông chủ tịch, phó chủ tịch này, ông thư ký, ông uỷ viên cứu tế này, ông uỷ viên tư pháp này, ông uỷ viên giáo dục này, thế. Rứa là anh uỷ viên giáo dục là ra mở trường cho con em học, kiểu thế.

Uỷ viên y tế thì mở bệnh viện à?

Có chi đâu mà bệnh viện. Cũng nói cho có việc rứa. Ai đau ốm rồi này khác thì tới thăm viếng.

Phải chọn ông học trường thuốc ra hả?

Đâu có, làm gì có. 95% mù chữ mà. Rứa là chọn cái ông mà ông ấy biết lá cây đấy. Cảm cúm thì ông ấy cho một nồi lá xông. Đấy là ông uỷ viên y tế đấy. Hay là bà con có ốm đau thì tới thăm. Hay là có ai chết chóc thì tới. Chứ còn hồi đó mà nói đi bệnh viện thì đi chi được. 

Như vậy là có uỷ viên y tế này, uỷ viên tư pháp, giáo dục thì mở trường. Thế còn uỷ viên gì nữa?

Tôi cũng quên rồi.
Có uỷ viên về kinh tế không? Chẳng hạn làm ruộng?

Cái đấy là có cái thương vụ họ lo. Chủ tịch, phó chủ tịch với cái anh thư ký đấy họ lo. Những cái việc quan trọng là họ lo. 

Chẳng hạn về quân sự thì ai lo?

Quân sự thì hồi đó tôi là uỷ viên quân sự nữa đấy. Kiêm luôn đấy. Uỷ viên quân sự, tập dân quân đó, bố trí canh gác.

Quân sự thì trước đó bác đã học gì chưa?

Có học chi. Nghĩa là có cái đám này là tập họp anh em ngay hàng thẳng lối, một, hai thế thôi.

Cái đó bác phải học ở đâu rồi về dạy lại?

Có học gì đâu. Hồi mình học sinh ấy thì mình tập thể dục quen rồi. Bây giờ như thế dân quân thì cứ một tiểu đội 12 người, xếp hàng tất cả này khác, hô danh sách, có gì thì gọi, cử anh tiểu đội trưởng. Vậy là 3 tiểu đội như thế cử một anh đại đội trưởng để mà có việc chi để làm.

Có người ở trên huyện về giúp mình huấn luyện không hay là mình tự tập với nhau?

Đâu có ai về huấn luyện đâu. Thỉnh thoảng mới có ông Việt Minh huyện về ổng chỉ thị cho mấy ông đó, thế mấy ông đó mới giao cho làm. Chứ còn có biết chi đâu mà làm. 

Ông cụ nhà bác ngày trước có làm việc gì liên quan đến tư pháp không?

Không có làm chi hết. 

Ông cụ làm nghề gì ạ?

Làm nông dân thôi. Cho nên họ tin tưởng là vậy. Vì gia đình tôi là gia đình nông dân làm ăn thôi chứ không có tham gia làm ở xã hay gì.

Lúc bác làm tư pháp như vậy thì có văn phòng riêng không?

Đi đâu có văn phòng. Nghĩa là có ai họ kiện thì họ mới mời tới. Mời tới thì ngồi chỗ trụ sở uỷ ban đó.

Có trụ sở uỷ ban riêng?

Có, ngồi đó họp. Bàn với nhau, giải quyết xong thì thôi.
Thời đó chuyện kiện tụng có nhiều không?

Cũng ít thôi, chủ yếu là đòi nợ.

Nợ từ cũ đấy?

Ừ, nợ cũ. Tôi cứ nhớ một lần, trước tôi làm rồi tôi qua tôi làm dân quân đấy, thì cử ông Sáu ông ấy làm tư pháp. Mấy người đến đề nghị là chú xét giùm để cho họ trả [nợ] cho tôi. Ông ấy bảo: thôi, xét gì đâu, mấy bữa nay trời mưa, tôi ngồi trên ấy nhưng mà chưa xét được, huống chi việc này chị đòi tôi xét, thôi nhà chị về đi. Ông ấy nói thế tôi vẫn nhớ đấy. Ông ấy bảo bữa nay mưa quá không xét được, về đi. Huống chi là cái việc này mà xét làm chi. Đấy, cái kiểu thế đấy. Bây giờ mà ngồi nhớ lại những cái việc cách mạng thấy nó vui thế đấy. Mà cái ông này ông ấy hay nói vui cười lắm. Ông ấy hay nói chuyện bao lơn tươi cười lắm.

Hồi đó có các vụ ăn cắp ăn trộm như kiểu bây giờ trong làng không? 

Không, không có. Hoàn toàn từ cách mạng lên là không có rượu chè, không có cờ bạc, không có đánh lộn, không có chi hết trơn đấy. Chỉ là cái cuộc sống nó thần tiên lắm.

Tức là chỉ có cái nợ nần từ trước thôi?

Ừ, thì họ túng quá họ đến họ đòi thế thôi. Họ nói là tôi có giúp cho chú đó mấy rường khoai hay là mấy ang lúa mà đến nay chú cũng chưa trả thì bây giờ tôi nhờ nói chú ấy trả cho tôi để tôi có ăn, thế thôi. Rứa thì ông này trong xã thì nhà nào sao ông ấy biết hết rồi. Nói thì ổng nói: thôi, mấy rường khoai mà đòi làm chi cho nó ấy. Nhà tôi đây đòi về đó mà chưa xét được mưa quá chưa xét, mà nhà chú nói làm chi. Rồi đứng dậy cười về thôi. Hồi rứa cái cảnh nó vui rứa. Đơn giản thế. Còn có ai làm có ăn, có đồng xu nào mà lấy ở đâu.
Tức là bác làm những việc đấy không có lương à?

Lương chi, mình cứ ăn cơm nhà rồi có việc mình ra làm giùm thế thôi. 

Đến thời gian nào mới bắt đầu có lương?

Đến hồi …có lương là vào cái năm 60 mới có lương. 

Năm nào ạ?

1960.

Tức là sau Điện Biên Phủ rồi ạ?

Chứ sao. Sau chứ.

Tức là suốt trong thời kháng chiến là không có lương à?
Có lương đâu. Tôi nói như thế này. Tôi được tín nhiệm đưa vào làm Thanh niên cứu quốc của tỉnh.

Đó là năm nào ạ?

Đó có lẽ là vào năm 1946 hay 47. Tôi trúng cử uỷ viên thanh niên, ban chấp hành thanh niên tỉnh. Hồi đó gọi là tỉnh Trần Cao vân đấy. Quảng Nam gọi là Trần Cao Vân đấy. Thế là sau đó tôi mới được bố trí qua cán bộ phụ trách di cư đó. Lo cho đồng bào tản cư.

Tức là đó là trước khi Pháp nó quay lại Đà Nẵng?

Ừ, lo cái tản cư. Hồi đó nó đánh vô Đà Nẵng mình rồi đấy. Thế là đồng bào Hoà Vang có một số bị Tây bắt. Hoà Vang có tản cư đấy. Cho nên tôi được phân công lo tản cư. Tôi với anh Hoàng Châu Ký. Anh Hoàng Châu Ký mà sau này là làm về [nghệ thuật hát] tuồng đấy. Chúng tôi lo cho đồng bào tản cư có chỗ ăn, chỗ ở, đón tiếp, kiểu rứa đó. Rồi đến năm 1948, tháng 6 năm 1948, thì ông Phạm Văn Đồng mới mở trường Trung học bình dân miền Nam Trung bộ. Ông ấy cần người làm giáo viên thế là ông ấy chỉ thị cho Quảng Nam Đà Nẵng là cử người. Hồi đó anh em họ thấy tôi có trình độ học vấn rứa đấy thì họ cử tôi vô làm giáo viên. Tôi vô đó gặp ông Phạm Văn Đồng là ổng viết giấy cho tôi về trường làm giáo viên ở đấy. Cái con đường nó là như thế, chứ còn có lương bổng gì. Cái hồi mà vô làm nhà trường đó thì hồi đó các anh có trả lương cho tôi đấy.
À, có lương?

Có lương là đặc biệt cái trường này thế đấy. Cần những cái người như thế về đó làm mà họ ở xa tới. Mà cũng lương là gạo đấy.

Có tiền mặt không?

Tiền mặt là ví dụ là trường của tôi là đặc biệt cho nên một tháng tôi mới được mấy trăm đấy. Để tiêu vặt. Thì tôi đến gặp đồng chí Phạm Văn Đồng thì ổng nói với tôi: Thầy giáo thì phải tiến bộ nhé, lên lớp cho nó tươm tất. Bởi vì hồi đó tôi vô tôi mặc cái áo vải ta nhuộm chàm với cái quần vải ta, quần chúng hoá thì như thế. Thế là ông ấy mới viết cái giấy cho tôi qua nhận vải tuýt-xo, nhận vải để may áo quần đường hoàng để lên đứng lớp. Cái kiểu như rứa đấy. 

Tức là có cấp vải?

Vâng, đấy là coi như là đặc biệt quan tâm đến trí thức để lo làm cái việc lên đứng lớp thì phải đường hoàng, có cái áo cái quần cho nó nghiêm chỉnh. Chứ không lẽ ăn mặc như thế tùm lum không được. 

Bác chính thức dạy là năm nào?

Chính thức dạy 1948. Mà tôi hồi ấy là dẫn thằng em nữa. Gia đình cha mẹ chết hết rồi, bây giờ tứ tán hết rồi, còn thằng em nhỏ nó tám, chín tuổi. Ông Đồng thấy thế ông ấy cũng cấp luôn cho nó may áo may quần nữa. Thế rồi là đem nó tới gởi cái anh bí thư huyện uỷ của Nghĩa Hành đấy, cho người em ở đó ăn học. 
Mới vào thì bác dạy môn gì?

Hồi đó tôi vô dạy môn văn. 

Chương trình dạy thì ai cung cấp cho bác?

Chương trình hồi đó là có cái chương trình gọi là Chương trình trung học rút ngắn cho anh em. Chương rình này nó có một cái ban ông Đồng ông ấy triệu tập một số anh em năm 47 đó. Nó mở năm 1947, tôi năm 48 tôi mới vào. Thì có cái ban đó làm chương trình. Chương trình thì cũng có thông qua ông Đồng rồi báo cáo với lại sở giáo dục liên khu 5 đấy. 

Tức là làm riêng cho cái trường đấy?

Riêng cho cái trường đấy thôi. Bởi vì chương trình trung học 4 năm mà bây giờ rút ngắn lại còn 2 năm để triệu tập cán bộ về học. 

Bác có biết cán bộ theo tiêu chuẩn nào thì được chọn về đấy không?

Cán bộ tỉnh, cán bộ chủ chốt của huyện. 

Xã là không được?

Không có. Xã thì cái đó gọi là Tiểu học bình dân ở xã. Chứ còn trường này tôi biết hồi đó là cựu bí thư, nguyên bí thư tỉnh uỷ Quảng Ngãi là anh Hồng Châu cũng được học trường này. Còn một số anh em là cán bộ của tỉnh. Cũng có loại cánbộ lớn của tỉnh đấy. Sau này tôi thấy anh Đỗ…Bửu Sáng…hay Đỗ Minh Sáng, sau này anh ấy là uỷ viên bộ chính trị đấy. Loại cán bộ như thế. Hay là những anh em bí thư huyện uỷ mà bây giờ trình độ văn hoá còn thấp cho nên vô đây để học thêm. Hồi đó chủ chương như vậy là tình hình cách mạng có chuyển biến đấy, cho nên là đòi hỏi cán bộ phải có trình độ văn hoá khá hơn, cho nên cái trường đấy là nó đặc biệt.
Bác dạy văn thì dạy văn học Pháp hay dạy văn học Việt Nam mình. 

Dạy vănhọc Việt Nam của mình đấy. 

Có dạy văn học Trung Quốc không à?

Hồi ấy như thế là có cho anh em đọc thêm Bạch Mao Nữ, với Hừng Sáng.

Có cuốn Sự Biến Đổi Của Lý Gia Trang mình có dạy không?

Không có. Chủ yếu là anh em học văn học Việt Nam. Mà văn học Việt Nam cũng là chọn một số thôi. Chủ yếu là viết cho được. Luyện cho viết được, làm được cái văn bản, làm đợc cái báo cáo, hay là chuẩn bị được bài để nói chuyện với quần chúng.

Chứ không phải là học các tác giả văn học?

Có các tác giả văn học, nhưng mà chọn thí dụ như chọn một số đoạn, chọn Hồ Xuân Hương.

Có học Kiều không?

Có. Hay là chủ yếu mình tìm trong sách báo để soạn bài.

Tác giả hiện đại có chọn ai không?

Tác giả hiện đại chỉ chủ yếu tìm trong sách báo. Ông nào có những bài trong báo mà thấy hay thì mình trích đoạn.

Hồi đó ở đây mình đọc báo gì ạ?

Báo Cứu quốc. Báo Cứu quốc liên khu 5. 

Báo Cứu quốc ngoài kia thì có vào đến nơi không?

Thỉnh thoảng lắm thôi. Tôi như rằng sách vở nó khó đến cái mức mà đồng chí Phạm Văn Đồng viết một cái thư cho đồng chí Võ Nguyên Giáp mà tôi biết vì đồng chí Đồng có nói với tôi là: “anh Văn à, bây giờ trong này thiếu sách vở, anh bớt một kiện vũ khí, thay vào đó một kiện văn hoá phẩm”. Đến rứa đấy. Lúc mà chuyển hàng vào thì ông Đồng yêu cầu bớt đi một kiện vũ khí, thay vào đó một kiện sách vở. Hồi đó bọn tôi còn có quyển sách mình có mượn thế thôi. Cái khu 5 là cái khu mà nó nghèo và ít người được học.

Lúc bác dạy văn ở trường Trung học bình dân này thì có khác nhiều lắm so với thời bác học ở trường Thuận Hoá và Quốc Học không?

Nói Quốc Học ấy thì thực ra tôi cũng được nhờ ông Đào Duy Anh, hay là ông Hoài Thanh dạy một ít giờ gọi là giờ An Nam Mít. Thế chứ còn học gì lắm. Nhưng mà mấy ông ấy dạy giỏi lắm. Tôi nhớ ông Hoài Thanh mà dạy cái bài Kiều báo ân báo oán. Trời, rất hay! Cả lớp ngồi im phăng phắc. Thế còn hồi ấy bọn tôi học chủ yếu là văn học Pháp. Nhưng mà bây giờ mình thanh niên, lúc bấy giờ ít nhiều mình cũng có học được cái văn học của mình chút ít. Thế là lao vào với tinh thần cách mạng thì mình làm thôi. Có gì thì gặp nhau hỏi. Tháng hay vài tháng thì họp nhau lại rồi chao đổi. Có cái gì mà thắc mắc ấy thì thường thường tối thứ Bảy ông Phạm Văn Đồng cho bọn tôi gặp ổng có trao đổi về nhà trường xem có việc gì. Thứ hai nữa là cái trường này nó có trách nhiệm về đảng đoàn để lo cho cái giáo dục của liên khu 5. Nó truyền bá cái tư tưởng cách mạng, tư tưởng giáo dục mới cho các trường trong liên khu. Cho nên hồi đó đi họp là bảo các trường Lê Khiết, rồi trong Quy Nhơn là gọi bọn tôi là cái loại đoàn Xô Viết mà. Nói vui rứa đó, hắn cũng biết mà. Bọn tôi là lãnh cái trách nhiệm được ông Đồng gợi ý giải quyết cái vấn đề giáo dục như thế nào. Mà hồi ấy giỏi nhất là có anh Việt Phương. Bây giờ anh ấy ở Hà Nội đấy. Anh ấy làm liên lạc cho ông Đồng đấy. Bọn tôi nói là hễ có việc chi ông Đồng không tới được thì ổng viết mấy chữ cho Việt Phương tới truyền đọc. Nó truyền đạt giỏi lắm. Rất thông mình, rất giỏi. Sau là năm 1968 hay 70 gì đó nó có viết một tập thơ gọi là Mở Cửa đấy. Mà hồi đó cũng xôn xao hung lắm đấy. Hồi đó cái tập thơ nó ra coi như là mới lắm. Có nhiều tư tưởng khác với tư tưởng chỉ đạo của trung ương. Tôi nhớ tập thơ ấy tên là Mở Cửa. Mà nhờ Việt Phương có gì thì tới truyền đạt.
Ông Đồng gặp các bác hàng tuần vào thứ Bảy. Ông ấy có giảng bài không?

Ông ấy giảng cái bài đầu tiên khi mở trường đấy, năm 1947. Lấy cái bài đấy làm tư tưởng chỉ đạo giáo dục. Cái bài đấy là “Trung với nước, hiếu với dân”. Ông ấy giảng 2 tiếng đồng hồ về trung với nước, hiếu với dân. Lấy đó làm cái đường lối thống soái tư tưởng trong nhà trường đấy.
Hàng tuần ông ấy có những bào giảng về chính trị không?

Không, không. Ví dụ như là hồi mà Việt Bắc mình đánh thắng thì ông ấy tới tập hợp nói về vấn đề chiến thắng Việt Bắc thế thôi. Chứ còn ông ấy ở gần chúng tôi tối thứ Bảy là tới nói chuyện chơi. rồi cũng báo cáo việc nhà trường cho ổng. Tất cả là như thế. Nếu thiếu sách hay thiếu này khác, tình hình anh em giáo viên như thế nào thì báo cáo. Ông Đồng coi cái trường này là một cái tổ chức quan trọng lãnh đạo liên khu đấy. Cho nên là ổng nghe chúng tôi báo cáo tình hình.
Lúc trước bác có nói là mình lấy một số bài hay trong báo Cứu quốc để mình dạy. Thế mình có phải thông qua lãnh đạo, thông qua ông Đồng không hay là giáo viên tự chọn?

Giáo viên tự chọn thôi. Mình làm thôi. Mình quyết định. Hồi đó gọi là tổ chức soạn bài tập thể. Nghĩa là tôi tìm được mấy bài tất cả, cô tìm được mấy bài tất cả, hay là anh này anh ấy có cái tài liệu, như hồi ấy gọi là cái tài liệu ra-đa mà từ miền Bắc vô được ấy là quý lắm. Đấy, nói thí dụ thế. 

Gọi là tài liệu ra-đa à?

Ừ, cái ra-đa hồi đó là đầu tiên đấy. Hồi ấy nó là một phát minh khoa học nổi tiếng thế giới đó. Thế thì hồi đó ông Tạ Quảng Bửu ông ấy cho ghi hết các ý ra-đa là cái gì rồi gởi vô cho anh em họp thành ra một cái nói chuyện khoa học với nhau, để mà nâng cao trình độ với nhau. Hay là hồi đó có gởi vô một cuốn sách gọi là “Tình hình sinh học của Liên Xô”. Ý kiến hồi đó có ý kiến của Xít-ta-lin. Với lại bên đây Liên Xô là Lít-xăng-cô. Bên kia là Moọc-gan. 

Cái đó là bản dịch tiếng Việt à?

Viết bằng tiếng Pháp lúc bấy giờ. Gởi vô thì hồi đó đọc được tiếng Pháp thì có tôi đọc nên các ổng đưa cho tôi đọc, xong rồi mình trích mình dịch cho anh em, cái cần thôi, vấn đề này, vấn đề nọ tôi nói cho anh em.

Có tài liệu gì từ Trung Quốc không?

Trung Quốc thời đó có Bạch Mao Nữ này, có Hừng Sáng này. Hừng Sang hay Hừng Đông gì đấy, tôi quên rồi. Mà gởi vô tận Bình Định cơ. Bọn tôi đi một ngày đường mới vô mượn được chứ không phải dễ đâu. 

Hồi đó là gửi theo đường gì?

Theo bưu điện, đường liên lạc từ bắc tới nam đấy.

Những tài liệu từ Trung Quốc đó là in bằng tiếng Việt ạ?

In bằng tiếng Việt. Hồi đó cái quyển được quan trọng nhất là quyển “Quyền sống con người trong truyện Kiều” của ông Hoà Thanh đấy. Thứ hai là quyển Lịch sử Việt Nam của ông Văn Tân hay Trần Huy Liệu gì đó. Hai quyển đấy được coi như là tài liệu chính thống đây. Mà mình căn cứ vào đó rồi mình viết.
Cuốn Bạch Mao Nữ là viết về cái gì bác nhỉ?

Đó là một quyển tiểu thuyết viết về cái thời cải cách ruộng đất ở Trung Quốc đấy. Nói về cái tội ác của địa chủ. Biến một cô gái mà áp bức khổ cực quá cổ phải bỏ vào ở trong miếu. Người ta đem xôi đem chuối ra người ta cúng thì cô ấy nhờ cái đó mà sống. Cổ sống như thế con người nó mọc lông trắng, gọi là Bạch Mao Nữ. Đến khi cách mạng giải phóng cô ấy, kéo cô ra được. Cái đề tài của Bạch Mao Nữ là thế.
Cuốn đó mình nhận được khoảng năm bao nhiêu?

Tôi cũng không nhớ lắm, nhưng mà…

Lúc đó đã cải cách ruộng đất chưa?

Hồi đó ở trong mình thì gọi là giảm tô giảm tức chứ chưa phải cải cách ruộng đất. 

Bác có nhớ cuốn sách ấy được in ở Trung Quốc hay in ở mình không?

In ở Việt Bắc chứ, ở Việt Bắc gởi vào.

Giấy có tốt không?

Thấy giấy cũng đỡ đỡ. Hồi đấy thấy giấy cũng đỡ đỡ. Như cái quyển Lịch sử Việt Nam của ông Văn Tân ấy thì thấy giây tốt lắm. 
Sách lịch sử thì ngoài của ông Văn Tân còn có những cuốn gì?

Thì hồi ấy bọn tôi cũng dùng của Dương Quảng Hàm này, hay là của ông …mấy cái quyển sử cũ đó.

Sách sử của ông Đào Duy Anh thì có trong đó không?

Ông Đào Duy Anh là hồi đó ổng mới ra cái quyển chủ yếu gọi là quyển “Văn hoá Việt Nam”  chứ ổng chưa có viết sử. 

Cuốn Văn hoá Việt Nam đấy có được dùng để giảng dạy không?

Hình như được dùng đấy, được dùng. Đó là những tài liệu mà có thể tham khảo. Hồi đó cái phương châm giáo dục là “dân tộc, khoa học, đại chúng”.

Đã có chỉ đạo rồi ạ?

Cái đó là phương châm chỉ đạo của trung ương chứ.


Cái đó là ông nào nói ra nhỉ? 

Cái đó thì hình như tôi nhớ là trong Văn Hoá năm 1943 đấy. 

Tức là cái đó là của ông Trường Chinh đưa ra?

Không, không. Của ông Trường Chinh đưa ra là sau này. Chứ còn cái này thì gọi là chương trình văn hoá của Trung ương Đảng năm 1943 đấy, đã có rồi. Cho nên cái phương châm hồi đó rất chính xác là “dân tộc’ thì mình phảo bài trừ những cái nô dịch, cho nên bọn tôi phải làm cái đó. Cho nên nhiệm vụ cách mạng của bọn tôi là đi vào anh em mà làm cho các anh em khác mà họ chưa thấy cái đấy là họ uỷ lạo lại, dạy như thế nào cho nó hợp với tinh thần dân tộc. Cái nào của thực dân phong kiến thì mình gạt ra. Thí dụ như những cái bài nói về công ơn của Pháp thì phải gạt ra hết. Hay là nói về những cái có tính cách thực dân phải loại ra. Thế là anh em đề cao được cái tinh thần dân tộc. Dùng những tài liệu viết về dân tộc. Những tài liệu như lịch sử dân tộc đấy, văn học dân tộc. Chứ hồi ấy chưa có cái chỉ đạo là văn hoá Việt Nam, bản sắc văn hoá Việt Nam là đậm đà bản sắc dân tộc, chưa được cái đấy. Nhưng mà hồi ấy là căn cứ vào tinh thần dân tộc anh dạy thế nào. Anh muốn có tinh thần dân tộc ấy thì anh phải gạt bỏ, sàng lọc những cái gì thuộc về cái phỏng kiến, thực dân.
Cuốn Bạch Mao Nữ mình đưa học sinh đọc tham khảo, mình có phân tích không?

Có chứ, có tổ chức những buổi nói chuyện gọi là nói chuyện ngoại khoá đấy. Hay là Hừng Sáng cũng nói về người dân Trung Quốc đứng dậy đấy.
Lúc đó bác đã dạy gì về đấu tranh giai cấp chưa?

Chưa, hồi đấy không nói chi giai cấp hết. Hồi ấy chủ yếu là đoàn kết. Cho nên trong trường của bọn tôi là tôi, anh Phạm Ngọc Việt, anh Nguyễn Thiện Tụng này, anh..người Nam Định nay tôi quên rồi, thì là đảng viên. Ngoài ra mời những anh em mà nó có trình độ trí thức đấy, thì nó không đồng ý với mình đâu, chứ không phải là nó thấy tốt. Nhưng mà mình khéo lãnh đạo, có ý kiến gì thì mình bình bầu với nhau. Bằng cái việc độc lập đất nước, bằng cái việc xây dựng đất nước.

Bác nói chống đối là chống lại chính quyền cách mạng á?

Chứ sao. 
Nhưng mà vẫn đi dạy ở đấy?
Vẫn đi dạy. Mà giỏi nhất là ông Phạm văn Đồng ông ấy mời được cái số đấy. 

Bác thử kể tên mấy người xem nào?

Hồi đó nổi bật nhất là Võ Thủ Tịch. Sau này nó mấy lần nó chống rồi công an bắt, rồi bỏ tù, rồi cho ra. Tôi hỏi: thế anh vào tù cải tạo thế nào? Nó nói: cải tạo thì tao hiểu mày, nhưng mà tao ra thì tao lại chống thôi. 

Tên rõ ràng là gì hả bác?

Võ Thủ Tịch. Nổi tiếng lắm đó. Cái hồi mà ở Indonesia đấy, hồi đấy nó là bộ trưởng bộ văn hoá tuyên truyền nó qua nó họp ở đó đó. Nó có gặp ông Đồng ở đó đó. Hồi đó là chỉ có ông Đồng mới mời chúng nó, mà nó phục nên nó tới.

Ông đấy cỡ tuổi ngang bác hay là lớn hơn?

Chắc cũng lớn hơn tôi vài tuổi gì đấy. 

Còn ai nữa không bác?

Phan Văn Đức. Phan Văn Đức thì nó chống kinh lắm. Tới vừa rồi đây họp kỷ niệm trường Trung học bình dân miền Nan Trung bộ đấy. Học sinh nó có mời ảnh ra ảnh chơi đấy. 

Ông ấy vẫn ở đây à?

Ảnh ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy. Anh ấy chết rồi. Cái năm ấy ảnh còn sống ảnh ra anh chơi. Mà giữa đó anh ấy nói thế này: “tôi thì thân với lại Trần Đình Chi, thân với lại anh Khương Hữu Dụng đấy. Anh em như thế mà sao tôi lại cứ chống Cộng Sản miết à.” Anh ta nói thế. Nhưng mà nó là nó phục ông Đồng. Với lại thường thường tới Tết là ông Đồng ông ấy cũng cho bánh cho gia đình cả.

Những người này gia đình là thuộc vào tầng lớp nào?

Thực ra bọn này thì nó cũng là cái bọn có học. Nhưng thực ra ở mình lúc bấy giờ chẳng ai dám nói nó là trí thức. Nhưng mà bọn này, như bọn tôi, cũng là học hết trung học. Hai nữa là nó cũng tự học này khác. Hay là có anh…có cậu gì tôi quên mất rồi…à, Trần Vạn Phiên thì sau này nó theo Quốc gia nó làm huyện trưởng huyện Nghĩa Hành, rồi nó làm đại biểu nghị viện, nghị viên của cái bọn Ngô Đình Diệm đấy. Nó làm to đến rứa. Hay là Võ Bảo thì sau này nó làm phó chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi. Nó là đảng trưởng Quốc dân đảng đấy. Đấy, tư tưởng hắn như thế. Nhưng mà hồi ấy mình tập hợp được dưới cái có thể nói là “uy quyền mềm” của ông Đồng. Ông ấy không dùng uy quyền nhưng mà bọn hắn phục, cho nên ổng mời được. Như thằng Nguyễn Ngọc thì ổng mời nó và trả cho nó 10 ngàn. Nguyễn Ngọc ở Bình Định đấy. Thằng ấy là sau bị giết đấy. Hồi ấy là hắn bị kết án phản động dữ lắm, rồi ở trong Bình Định xử tử nó đấy. 

Xử tử năm nào nhỉ?

Năm đó cũng một ngàn chín trăm năm mấy đấy. Khoảng năm 50 hay gì đó tôi cũng không nhớ rõ lắm. Nhớ là nhớ cái việc như thế, cái năm thì không nhớ. Nhưng mà tới hồi mình tập kết ra ấy, mà bọn Quốc gia hắn vào đấy, thì nó lấy cái tên Nguyễn Ngọc này làm cái đường đấy. Đặt tên đường đấy. Bọn ấy hồi đó nó chống đối đấy. Ông Đồng cho người vô mời nó làm giáo viên và trả nó mỗi tháng 10 ngàn. 10 ngàn bạc tín phiếu đấy. Nó không ra. 

Như các bác lĩnh lương có bằng như của họ không?


Chi mà bằng. Của tôi là phụ cấp đấy là ông Đồng bảo cấp cho mấy đồng để đồng chí tiêu vặt như cắt tóc, đánh răng nọ kia.

Tức là lương của đảng viên lại kém lương của mấy ông phản động à?

Không, mấy anh em giáo viên cũng đều như thế. Còn cái anh hiệu trưởng, anh Nguyễn Tiên đấy là ông bố của ảnh bị cách mạng xử tử. Ảnh là nhà đại địa chủ ở Quảng Ngãi đấy. Mà ổng mời ông này làm chủ tịch huyện này, rồi mời ông này làm hiệu trưởng trường Trung học bình dân miền Nam Trung bộ là trường ổng sáng lập. Ổng mạnh dạn đến thế đấy. Mà anh này làm hiệu trưởng giỏi lắm đấy. Tay ấy xử sự rồi ngoại giao cũng thiệt là tay vững vàng. Cho nên ông Đồng ổng biết sử dụng.

Thời đó mình có lực lượng giáo viên nào bổ xung từ Bắc đưa vào không?

Có, không có từ Bắc đưa vào nhưng mà ở Thanh Hoá thì có anh Lê Ngọc Cầu. Sau này ảnh tập kết về Bắc thì ảnh được phong giáo sư nghiên cứu về tuồng đấy. Thế còn ở khu tư thì có đưa anh Trung. Anh này là Nguyễn Ngọc Trung vào giảng dạy giúp cái môn chính trị kinh tế học. Còn ở ngoài Bắc giáo viên vô thì không có.

À, tức là người lấy từ Quảng Nam Đà Nẵng đây hết.

Trong khu 5 của mình đây thôi. Chủ yếu khu 5 thôi.
Ông Mạnh Hào thì là ở đâu nhỉ?

Ông Mạnh Hào thì là anh biết ảnh chứ gì. Anh này không phải nhà văn, không phải nhà thơ mà anh ấy làm văn đấy, chứ cũng không ai phân ảnh là nhà văn hay nhà thơ như là anh Đặng Minh Phương, thí dụ thế. Nhưng mà ảnh dạy tốt, hai nữa anh ấy tức là Tôn Thất Mạnh Hào. Sau này ảnh bỏ cái Tôn Thất đi, vì Tôn Thất là dòng dõi nhà vua mà. Ảnh chỉ lấy Mạnh Hào thôi. Sau này ảnh làm trưởng ban tuyên huấn của báo chí mà. Khi hết dạy Trung học bình dân rồi anh ấy ra anh ấy làm thế. 
Cháu muốn hỏi lúc đầu tại sao lại mời một ông Tôn Thất vào dạy?

Bởi vì mấy anh ấy dạy được. Mình cần giáo viên. Ví dụ tôi đương làm công tác dân vận ngoài này, làm cứu tế, làm thanh niên, làm tản cư ngoài này nhưng mà phải rút tôi vào để làm cái việc ấy. Vì đây là một cái tổ chức giáo dục rất quan trọng. Đào tạo cán bộ kịp thời cho công cuộc kháng chiến. 

Ông Mạnh hào lúc đó đang ở Huế à, hay ở Đà Nẵng?

Không biết ảnh ở Huế hay Đà Nẵng. Tôi cũng quên đi. Vô gặp nhau như thế. Lúc tôi vào thì ảnh vào rồi.

Thế còn ông Cầu thì sao?

Ông Cầu thì vô sau tôi nữa nghe.

Đấy là ông Đồng xin vào à?

Ông Đồng xin vào đấy. 
Bác vừa kể cái nhóm chống Cộng Sản đấy là họ quen biết ông Đồng từ trước à hay họ là những người có vai vế?

Mấy anh đấy là coi như cái loại mà nó có tiền có của đấy. Con nhà giàu, có học.

Cũng nổi tiếng trong vùng này rồi?

Trong vùng này thôi. Nổi tiếng thì không nổi tiếng, nhưng mà họ cũng biết những cái người đó. 
Tức là có máu mặt đấy?

Có máu mặt. Tập trung cái số này vào đó để khai thác ý thức của họ để phục vụ cho cách mạng. Cái đường lối là vậy. Cho nên ấy là ông ấy tận dụng hết tất cả những cái lực lượng đó để phục vụ cho cách mạng. Hồi đó kể cả là ổng mời anh Mạc-ten là kỹ sư ấy mà, kỹ sư Pháp, mà hắn nhảy dù xuống đây, xuống chỗ quê hương tôi đấy. Bắt vô trong ấy sao mà ổng gọi đến ổng giáo dục này khác thế là ổng đưa lên để cho nó tổ chức trồng sắn đấy. Mà nó trồng một cụm sắn như thế này là 36 củ. Kỹ thuật cao. Hắn chỉ đạo cho cái vùng đấy trồng sắn. Mà cái hồi ấy sắn là lương thực đấy cô nhé. Mình giác ngộ để làm cho mình. Cái tài phát động, cái tài ấy là tài của bác Hồ đấy. Tức là vận động được người, mặc dù họ khác mình, quan điểm, tư tưởng chính trị họ khác mình, nhưng mà tận dụng họ để phục vụ cho mình. Cho nên hồi đó mình mới nói là “vì đại sự bất câu tiểu tiết”. Họ có cái gì thì mình kéo họ vào để họ phục vụ cho cách mạng. Cho nên cái vai trò của bọn tôi hồi đó là vậy. Đồng thời mình sử dụng họ, mình cải tạo họ. Cải tạo những cái mà nô dịch đấy. Mình tuyên truyền cho họ về vấn đề dân tộc. Cải tạo cái nô địch đó. Mình sử dụng họ cái khoa học để họ phục vụ cho đại chúng. Đại chúng ở đây thì ông ấy mời anh em cán bộ ở các huyện, tỉnh về để học để có cái trình độ. Hồi đó có những anh em họ học cũng thường thường thôi. Nhưng mà sau này họ ra công tác rồi rèn luyện trong kháng chiến này khác, rồi bây giờ họ trở thành những người có trình độ. Đây tôi nói ví dụ anh Hà Đăng là trưởng ban tư tưởng của trung ương đấy, là em của Đặng Minh Phương đấy. À, Đặng Minh Phương hồi nớ cũng học văn ở trường Trung học bình dân này. Sau này trở thành nhà báo nhà thơ đấy. Hay là hồi đó nhà thơ thì có anh Tế Hanh cũng dạy ở đây. Rồi nhạc thì có Văn Đông. Sau này ví dụ như Nhật Lai là trở thành nhạc sĩ đấy.
Trong sinh hoạt đảng của trường thì học sinh và giáo viên cho sinh hoạt cùng nhau không hay là khác?

Sinh hoạt khác nhau nhưng mà đảng bộ chung. Bọn tôi thuộc chi bộ Trần Phú, còn anh em học sinh thì chi bộ Phan Thanh. Hai chi bộ khác nhau. Nhưng mà đại hội thì đại hội chung. 

Học sinh ở đó thì chắc đảng viên cũng nhiều nhỉ?

Hầu hết là đảng viên. Chỉ trừ một số làm công tác thanh niên, ví dụ như bí thư đoàn thanh niên của tỉnh hay của huyện thì mới được vô đó. Mà vô đó thì anh em đảng viên nó tuyên truyền nó giáo dục rồi nó kết nạp, dần thành đảng viên hết.

Trường mình có nhiều học sinh nữ không?

Nữ thì có nhiều đấy nhưng mà bây giờ nhớ không nhiều. Nữ mà tôi còn nhớ thì có cô Hoàng Thị Luỹ, là tiến sĩ nhãn khoa, viện trưởng viện mắt của thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ cô ấy hưu rồi. Hay là cô Châm cũng là tiến sĩ, viện trưởng viện Hải dương học ở Nha Trang đấy. Hình như cô ấy là viện sĩ Paster hay gì đó.

Bác có địa chỉ của cô ấy không nhỉ?

Tôi biết thôi chứ không có địa chỉ. Bây giờ anh có cần thì tới chỗ viện Paster Nha Trang hỏi. Có một cô ở viện Hải dương học nhưng mà tôi cũng quên đấy. Thỉnh thoảng kỷ niệm nhà trường thì các cô có đến. Mà như cô Châm là cô ấy có chồng ở Hà Nội cho nên bữa trước cô ấy vào họp rồi ra Đà Nẵng đây. Tôi hỏi sao cô không về? Cô ấy nói bây giờ em là thuyền theo lái, gái theo chồng, bây giờ chồng em ở Hà Nội nên em ra Hà Nội. Tôi nhớ rứa thôi. Bởi vì nhiều quá mà.
Phụ nữ có chiếm đến một phần ba số học sinh không?

Không tới đâu. Nam giới thôi. Nữ thì ít. Sau này nữ cũng có một cô được phong liệt sĩ. Tôi nhớ là cô ấy được.

Bà ấy tên là gì ạ?

Tôi cũng quên tên. Cô ấy là hoạt động ở Tây Nguyên đấy. 

Năm bao nhiêu thì bác lên làm hiệu trưởng?

1953. Hiệu trưởng đầu tiên là Nguyễn Tiên. Sau mới bố trí anh ấy về làm hiệu trưởng trường Lê Thiết là cái trường cấp 3 của liên khu, trường lớn nhất đấy. Thế thì Nguyễn Thiện Tụng lên làm hiệu trưởng. Rồi nửa năm 52 thì Nguyễn Thiện Tụng được rút đi dự đại hội thanh niên ở Việt Bắc thì mới cử tôi thay Nguyễn Thiện Tụng. Tôi không nhớ lắm, nhưng mà nửa năm 52 đến hết năm 53 tất cả học xong xuôi là giải thể đấy. Tôi là hiệu trưởng cuối cùng.

Lúc bác làm hiệu trưởng được bao nhiêu tháng thì nghỉ?

Được năm rưỡi nhé.

Tức là từ giữa năm 52 đến hết năm 53? 

Ừ, đến hết năm 53.

Vì sao lại giải tán?

Giải tán để tập kết đấy. Hồi đó anh nhớ là giải phóng Điện Biên đấy. Chiến thắng Điện Biên thì cán bộ của mình tất cả này khác thì có cái sắp xếp mới. Cái hồi đó là học viên ra trường cái là có bố trí. Hầu như là bố trí anh em đi hoạt động ở Tây Nguyên là một này, cực nam là hai này, Lào là ba này, Miên là bốn này. Bốn địa bàn đó. Hồi đó những anh em nào ở lại đây thì gọi là A đấy. Đi B tức là đi vào Nam Bộ,  Lào là C, Miên là K đấy. Bố trí mấy chiến trường như thế. Lâu ngày rồi cũng quên hết đấy anh ạ. 
Như vậy là đến giữa năm 54 trường mới giải thể chứ?

Vâng, giữa năm 54, xong xuôi hết là bọn tôi chuẩn bị tập kết đấy. 
Tức là ký hiệp định Giơ-ve-vơ xong thì các bác giải thể?

Vâng, hồi đó cũng hết nhiệm vụ rồi. 

Tức là bác làm giáo viến suốt thời kháng chiến?

Vâng, tôi vô đó từ năm 48 cho đến năm 54 mới hết nhiệm vụ. Tôi là ở trường Trung học bình dân 5 năm.

Không làm nhiệm vụ gì khác?

Không, chỉ làm giáo dục trong nhà trường thôi. Làm trường đó có cả ngàn học sinh đấy anh. Trong lúc đó tôi còn được giao cái nhiệm vụ là làm trưởng ban học vụ của liên khu 5 là để tập hợp tất cả tình hình giáo dục rồi tham mưu cho liên khu uỷ về giáo dục.

Lớp cán bộ mà mình chuẩn bị để đưa sang Lào và Campuchia thì mình có tổ chức dạy ngoại ngữ cho họ trong trường không?

Không, hồi ấy tôi nhớ gọi là học Bạch Thoại.

À, có học Bạch Thoại à?

Học Bạch Thoại. Học Bạch Thoại tôi nghĩ có lẽ hồi đó ý ông Đồng là cho anh em biết ít nhiều để đọc những cái tạp chí của Trung Quốc có thể gởi vào. 


Thế họ có gửi vào không?

Chưa, chưa có. Chuẩn bị đó. Tức là tính toán rứa chứ mình làm cho ra được thì còn gay gho chứ không phải dễ dàng.

Ông Đồng cũng chỉ ở đó một thời gian rồi ông ấy rút ra ngoài Việt Bắc chứ?

Tới năm 52 ông ấy mới ra làm phó thủ tướng, ông ấy ra Việt Bắc. Ổng vào đây là năm 46, tới 52 thì Bác Hồ rút ra làm phó thủ tướng. Trong này giao cho Nguyên Duy Trinh với lại Nguyễn Chánh thay cho ông Đồng.

Như vậy lúc ông Đồng rút ra ngoài kia rồi thì hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm chính của trường?

Ừ.

Mình có liên hệ gì với trung ương nữa không?
Không liên hệ với trung ương nhưng liên hệ với khu uỷ chứ. Cái trường này trường của khu uỷ, do khu uỷ trực tiếp chỉ đạo. 

Tức là lúc đó ông Nguyên Duy Trinh là người chỉ đạo trực tiếp?

Có gì thì mới tới xin ý kiến Nguyễn Duy Trinh.
Ông ấy có đến giảng bào không?

Không, có một lần coi như là bế giảng năm học có mời ông ấy đến thì nói chuyện thế thôi. Lâu lâu mà được một bữa thế là coi như quan trọng lắm. Ưu tiên lắm mới được chứ. Mời mấy ông đâu có dễ. 
Mở trường ở Quảng Ngãi như vậy mình có phải di chuyển nhiều vùng không hay là ở một nơi thôi?

Hồi đầu là nó đóng ở xã Hành Phước, huyện Nghĩa hành. Rồi khai giảng độ chừng tháng 3, nớ là tháng 10 năm 1947 thì tháng 3 là đại bác nó nã vào phá trường này làm chết mất một học viên. Nhà trường mới rời lên Suối Buồn, trên núi đấy. 

Ở đó chắc buồn lắm à? (cười)

Cũng không biết nữa, cái tên nó vậy. Lên trên đó thì tháng ba, tháng tư, tháng năm, tháng sáu mới rời về. Tổ chức giảng dạy học tập tại xã Hành Minh.

Hành Minh là thuộc huyện nào?

Thuộc Nghĩa Hành. Vì ở chỗ này thì điều kiện kinh tế chỗ này nó tốt. 
Ở đó là họ làm cái gì bác?

Cũng làm nông thôi, với mía đường thôi. Nhưng mà ở đây đất nó rộng, đất nó tốt. Kinh tế của dân khá hơn.

Họ có buôn bán gì với vùng miền núi không?

Không, không buôn bán gì, cái đó không thành vấn đề. Ở đó được một niên khoá rồi mới rời lên Hành Dũng, gọi là ATK đấy, an toàn khu đấy. 

Hành Dũng là huyện Hành Dũng à?

Không, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành. Loanh quanh trong huyện Nghĩa Hành đó. Lên đó vào vào năm 1950 rồi đấy. Năm 51, 52, 53, 54 là ở đó đấy. Đến năm 54 là đi tập kết.
Trong số giáo viên này có ông nào về Tề không bác?

Biết mấy! Như Mạnh Hào giữa chừng ảnh dinh tê đấy. Rồi ảnh trở vào. Anh ấy trở vào thì tôi cũng đối xử với anh ấy tử tế như thế. 

Tức là ông ấy dinh tê rồi?

Dinh tê rồi xong lại vào trở lại. 


Ông ấy dinh tê năm bao nhiêu?

Không nhớ hết.

Bác có nhớ lý do gì khiến cho họ dinh tê nhiều không?

Không, chỉ mình anh này thôi. Anh này có lẽ là anh ấy đi tìm thuốc chữa bệnh là một, hai nữa là gia đình người yêu của anh ấy như thế nào đó. Chứ cũng không có cái ý là địch. Tôi nghĩ thế. Cho nên ảnh vào là tôi cũng bắt tay mừng là thôi anh có việc anh ra ngoài đấy giờ anh vào đây tất cả này khác, anh ấy đi mấy tháng thì lương tiền tôi trả lại cho ảnh, có việc chi giao cho ảnh làm, cho tới hồi anh ấy đi tập kết. Tới sau cái bà vợ của ảnh tới gặp tôi mấy lần nhờ chứng nhận thế nào để cho anh Mạnh Hào anh ấy được kết nạp đảng. Tôi nói việc này tôi không dám chứng nhận. Tôi nói, tôi với ảnh là anh em thật như thế nhưng mà nói kết nạp đảng bảo tôi chứng nhận thì tôi không dám. Thứ hai là anh Lương Duy Uỷ, anh ấy là bí thư của Trần Trọng Kim đấy. Khi mà ảnh nghe Trần Trọng Kim về cái là mặt mày mừng rỡ lắm. Trước mặt tôi mà ảnh mừng rỡ lắm. Nói được rồi Trần Trọng Kim về thì tốt qua thôi. Sau này anh ấy vào gặp Ngô Đình Diệm đấy, vì cũng bạn đảng viên với nhau. Gặp Ngô Đình Diệm thì Ngô Đình Diệm bố trí cho anh ấy làm tỉnh trưởng tỉnh Phú Yên này. Rồi bị bom của mình mà chết đấy. Hồi ấy là cái đội ngũ giáo viên của trường nó có hai mảng. Một mảng nó nghiêng về Quốc gia, nghiêng về địch đấy. Còn một mảng nữa có tôi, Tế Hanh, Nguyễn Thiện Tụng, sau này anh ấy làm phó tổng cục khí tượng ở Hà Nội đấy. Anh Nguyễn Trọng Tám, sau này anh ấy làm vụ trưởng vụ chi đó của thuỷ lợi đấy. Có mấy lần anh ấy vô gặp. Bây giờ anh ấy chết rồi. Lương Duy Uỷ cũng chết rồi. Võ Bảo cũng chết rồi. 
Võ Thủ Tịch cũng chết rồi?

Võ Thủ Tịch thì cái năm 95 có gởi thơ cho nó. Nó ở Pháp. Từ 95 đến bây giờ thì tôi chưa gặp không biết chết sống như thế nào. 

Trần Vạn Phiên thì sao?

Trần Vạn Phiên thì bây giờ nó ở Mỹ.

Nguyễn Lộc?

Nguyễn Lộc thì nó chết rồi. Nó không có dạy trường này. Mời nó nhưng nó không ra. Thằng này nghĩa là quyết liệt chống cách mạng. Chống cách mạng quyết liệt cho nên nó mới bị xử tử ở trong ấy đấy.

Những năm 50, 51 có chỉnh huấn, chỉnh quân, chỉnh đảng…thì ở trong trường mình có làm những cái đó không?

Có chứ, cũng phải học đấy. Nhưng mà đối với quần chúng thì nhẹ nhàng thôi. Họp nói chuyện về tình hình kháng chiến, tình hình quốc tế, nói chuyện về cải cách ruộng đất, tất cả như thế. Hồi đó giáo dục là thế.

Lúc đó đã bàn về cải cách ruộng đất chưa?

Chưa bàn, nhưng mà nói về cái cải cách ruộng đất là vì sao làm như thế, tất cả như thế. Không nói họ không biết là Trung Quốc đương làm. Cho nên mình phải nói là cải cách ruộng đất. Còn mình ở đây chưa cải cách ruộng đất nhưng mà giảm tô giảm tức.

Lúc đó mình đã nhắc đến chuyện đấu tranh giai cấp chưa?

Chưa, không nói chi giai cấp. Ghét địa chủ là trong làng của họ nông dân họ ghét địa chủ, quần chúng họ ghét. Cho nên hồi đó ở liên khu 5 có xảy ra cuộc đấu tranh với địa chủ, thằng Bùi Ngang đấy. Ở miền bắc thì có cái mụ chi đó hỉ? Đấu tranh cái con mẹ đó nói là đại địa chủ đấy, Nguyễn Thị Năm gì đó, tôi không nhớ lắm.

Bùi Ngang là ở Quảng Ngãi hay Bình Định?
Nó ở Bình Định. Cũng đấu tranh giảm tô giảm tức chứ chưa phải đấu tranh ấy. 

Mình lấy một cái đấy để làm điển hình à?

Vâng, điển hình, với hai nữa là gây cái uy thế cho nhân dân để họ đòi giảm tô giảm tức.

Lúc đó học sinh trong trường và giáo viên có bàn về chuyện đó nhiều không?

Có chứ. Ví dụ như tham gia đấu tranh Bùi Ngang là trường có cử một số đi đấy chứ?

Giáo viên cử người đi à?

Không, học viên đi ấy chứ. Cử đại diện để tới coi như tham gia cho biết.

Những cái đó là mình học ngoại khoá hay là đưa vào trong giờ học?

Không, học ngoại khoá, họp hành, chứ còn trong chính khoá thì không nói chi tới việc ấy cả. Ngoại khoá ngồi bàn với nhau, học về thời sự, cán bộ sinh hoạt là chủ yếu.

Bác có nhớ cái nhóm họ theo bên Quốc gia thì họ phản ứng thế nào khi mà mình họp chỉnh huấn chỉnh quân không?

Nó khôn khéo lắm chứ không phải là nó phản ứng một cách ra mặt. Nó nói mỉa nói mai, nói luồn này khác, chứ không phải chống đối ra mặt đâu. Nhưng mà có dịp là nó bỏ nó đi. Đi luôn nếu có dịp. Trần Trọng Kim về, Ngô Đình Diệm về, thế là nó bỏ đi đó. 

Số này về sau là đi vào tề hết?

Đi vào tề hết, chứ có phải là nó chống đối là nó ra mặt đâu. Nó chống đối ra mặt là có thằng Nguyễn Lộc ở Bình Định. Mà nó vô cái loại là trí thức mà địa chủ ở Bình Định. Nhưng ông Đồng thì ông ấy cũng kéo nó ra để mà coi như là huy động nó để giáo dục nó, và để cho nó trong đó nó không có tuyên truyền này khác. Hai nữa là  cái sức cám dỗ của tỉnh uỷ Bình Định đối với nó cũng không phải là lớn, cho nên ổng muốn rút nó ra đây. Cái kiểu nghĩa là điệu hổ ly sơn như thế. Tách nó ra, đem nó vào đây, nó phục vụ cho mình và mình giáo dục nó. Cái kiểu như thế. Bọn tôi hồi đó là thấm nhuần cái tư tưởng đó. Đoàn kết tất cả , tổ chức cho họ phục vụ thật tốt.
Chẳng hạn trong các cuộc họp của chi bộ giáo viên thì mình có bàn tới bọn kia không?

Có chứ, không bàn đến sao được. Mình biết anh em bữa nay mình thấy có tầm phào gì rồi, ví dụ thế. Hay là có thắc mắc gì. 

Mình có phân loại họ ra thành từng nhóm, chẳng hạn như nhóm này thì cần phải lôi kéo, nhóm kia thì nguy hiểm hay gì không?

Không không, không cần. Biết cái bọn này thì cũng không nguy hiểm. Có quan tâm thì quan tâm các cái anh như Lương Duy Uỷ đó. Thứ hai là Phó Thủ Tịch.

Mình có chiến lược nào để đưa họ vào đảng không?

Không, cái bọn đó anh biết là không đưa vào đảng, bây giờ như bọn tôi, Phó Thủ Tịch nó nói với tôi, nó bảo “ờ, một tuần là tôi chấm 100 bài tập làm văn”. Tôi mới nói “anh chấm làm chi nổi. Anh chỉ đọc cái nhập đề rồi anh đọc cái kết luận rồi anh cho điểm chứ anh làm chi.” Thế là cười đấy. Mình trị là trị thế. Thế là bắt nó phải làm đến nơi đến chốn, làm cho tốt. Chứ anh đừng có qua mặt tôi. Mình phải như thế. Mà thằng này thì biết rồi là hắn đã phản động, bỏ tù rồi mà cho ra tù mà hắn còn nói “vô tù tôi cải tạo thì tôi thấy tôi ưng, tôi hiểu. Nhưng mà ra tôi thấy tôi phản động”. Hắn nói rứa đó. Chứ còn cái mà không ưng Cộng Sản, không thích thì đối với bọn tôi thì mình có cái tinh thần đoàn kết, không có cái chuyện đao to búa lớn hay này khác mà đối với họ cũng rất là tế nhị, có văn hoá, thì nó thấy nể, nó cũng chỉ thế thôi. Tôi ví dụ ông Trần Vạn Phiên hồi đó tôi phải xuống huyện Mộ Đức để lo cho hai anh em đi tập kết này khác vì gia đình tôi là còn ở chỗ Hành Dũng đó. Nhà tôi nói với nó là tôi xin giấy về Quảng Nam, nó bảo “ờ, thế để em cho” thôi. Hắn cho một cái giấy đặc biệt đi đây về Quảng Nam không ai được lục xoát, hắn nói thế. Hắn đối với mình như thế vì khi mà hắn ở với mình, mình đối với hắn rất là tử tế, cần cái gì giúp cái nấy. Nhưng mà chỉ miễn là anh phục vụ cho tốt, thế thôi.

Ông Trần Vạn Phiên lúc đó ông ấy làm cái gì?

Huyện trưởng huyện Nghĩa Hành. Lúc bấy giờ là Quốc Gia họ tập kết vô đấy. Tôi ra Mộ Đức để tập kết. Vô đó gọi là Quy Nhơn đấy.
Tất cả phải vào Quy Nhơn để tập kết ra?

Ừ, tất cả anh em phải vào Quy nhơn, tôi lo cái đấy. Còn gia đình tôi còn con nhỏ thì sao đi được. Thế là nhà tôi mới lên nói với nó “anh cho tôi cái giấy tôi về Quảng Nam”. Hắn hỏi anh 038 đi đâu? Nhà tôi nói đi về Quảng Nam rồi. Hắn bảo ai chứ chị thì em cho chứ. Hắn cho cái giấy đỏ đấy. Không có xoát gì. Đó, mình có cái phương châm ngày đó là đoàn kết, vận động.

Ở trong trường khi giáo viên có lớp học chính trị thì học chung tất cả hay đảng viên học riêng?

Có những buổi học chính trị mà ông Đồng tới giảng thì chung. Còn cái này mình đảng viên thì mình có sinh hạot của mình.

Sinh hoạt chính trị thì họ có phản ứng gì không?

Có đôi khi hắn cũng hỏi thì mình cũng trả lời. Ví như hồi đó nói công an là bạn của dân. Tới bây giờ mà tôi cũng không có trả lời cho được đấy. Hồi đó nó nói “công an bạn dân thế thì là dân là cha công an à?” Hắn nói cái kiểu thọc gậy đấy. Cho tới bấy giờ mình không hiểu bạn dân nghĩa là dân coi công an như là người bạn của mình chứ không phải là kẻ áp bức mình, chứ không phải công an là bắt dân rồi này khác. Anh thân thiện với dân. Thế mà hồi ấy hắn đưa một câu như thế mà cũng chẳng ai giải thích hết. Tự mình hồi đó rồi mình cũng lần lượt mình mò ra. 
Bác có nhớ đến giai đoạn nào mình mới bàn đến vấn đề đấu tranh giai cấp trong kháng chiến không nhỉ?

Không có. Không có đặt vấn đề đấu tranh giai cấp. 

Chỉ chống địa chủ thôi?
Ừ, chống địa chủ là chống ở cái chỗ là bọn địa chủ ác bá có tội với nhân dân, Chứ còn có địa chủ họ là địa chủ kháng chiến. Như anh Nguyên Tiên hiệu trưởng trường này là địa chủ kháng chiến. Ảnh là địa chủ lớn nhất của tỉnh Quảng Ngãi, mà có lẽ là một trong những địa chủ lớn của liên khu 5 này. Gia đình anh ấy như thế là ông bố anh ấy để lại tất cả này khác cũng là xấp xỉ hàng ngàn héc ta, hàng ngàn mẫu ruộng chứ. Cho nên hồi đó là mình như thế. Có gây căm thù trong quần chúng vì các địa chủ bóc lột. Nói là nông dân cực khổ là vì bị địa chủ bóc lột. Nhưng mà có những địa chủ kháng chiến, mà tôi thấy ông nào cũng giỏi à. Ví dụ như những cái nhà địa chủ mà giàu đấy, tới tết là gởi cái giấy nói tôi cần mấy quả bánh này khác để tặng chỗ này chỗ khác, nhờ gia đình làm. Thế là họ làm đem tới để ông ấy biếu cho bộ đội này khác. Hay là có khách nước ngoài đến cũng vậy. Đấy, tận dụng đến mức độ ấy. Cái hồi ấy phương châm là như vậy.
Lúc mình yêu cầu họ giảm tô thì họ có nghe ngay không?

Ồ, cũng khó khăn lắm chứ. Khó khăn lắm. Tác động ghê lắm chứ. Cũng có trừng trị những tay nó chống đối. Nhưng mà cũng gọi tới rồi cũng coi như rằn mặt để thực hiện giảm tô này khác đấy. Nông dân họ có cái khí thế, không giảm cũng không được. Một mặt là nó phải chịu. Nhưng mà cũng có những nhà đại địa chủ là thế, nhưng mà anh nông dân lại tới đấm bóp cho địa chủ. Đấy, trình độ quần chúng như vậy nên dù muốn dù không, hồi anh thiếu ang lúa này khác anh cũng đến mượn  thì lẽ dĩ nhiên anh phải trả lại. Nhưng mà họ không biết như thế, họ cho thế là cái ơn. Họ thấy bị người ta này khác thì lại thương. Tức là vừa đấu tranh, vừa đấm bóp. Nhiều cái chuyện tức cười lắm. Cho nên có cái chuyện ở Bình Định mà cái anh ấy ảnh là chủ lực địa chủ đấy, mà ảnh cũng làm lý trưởng này khác mà cũng quyền thế lắm đấy. Cả làng không được ai gọi là bò đực, trâu đực, mà gọi là bò cồ, vì cữ tên anh ấy mà. Đấy, nó là cái kiểu như thế. Ảnh bắt nông dân đóng tô nặng, nông dân họ kêu quá là cán bộ mình phải tới giáo dục rồi cũng bắt lên uỷ ban ngồi mấy tiếng. Cũng chỉ tới mức đấy thôi chứ chưa đến mức. Chỉ có cái trường hợp Bùi Ngang, thằng này ác bá lắm thành ra là điển hình, giảm tô giảm tức là điển hình để cho các nơi học tập đấy. 
Vụ Bùi Ngang là mình làm năm bao nhiêu nhỉ?

Năm 52, khoảng nớ đấy.

Tức là đầu tiên của vùng Nam Trung bộ này đấy.

Vâng, tôi nhớ là thế. Đồng chí Xít-ta-lin mất năm 1952, mà nó ngồi nó nói, Ngang nó nói là “bộn nớ Cộng Sản là nó cải tử hoàn sinh, sao lại để Xít-ta-lin chết thế này.” Đó, cái kiểu rứa. Chống đối kiểu rứa. Ôi giời, hoạt động cái thời ấy thì..Bây giờ anh Hoàng Châu Ký anh ấy có viết lại các việc ấy anh ấy đưa cho tôi để coi như tài liệu để coi như nếu có gặp cái trường hợp nào như thế này này thì để mình tuyên truyền giải thích là nó như thế kia. Hồi đó ở khu 5 đây ngoài bắc có đưa anh Lưu Thọ vào, làm kỹ sư nông nghiệp. Đó là anh coi như có trình độ khoa học cao nhất rồi. Rồi ở đây tôi nhớ là có anh gì đó làm hoả xa. Thế mà hồi đó anh Phiên anh ấy nói câu, “cái cậu ấy là nó học công chính của Pháp 3, 4 năm trời thi không đỗ đấy anh”, Nhưng mà bây giờ hắn làm giỏi lắm. Có lần hắn đến nhà anh Nguyễn Tiên. Rứa là nhà anh Nguyên Tiên chơi bồ câu này khác. Hồi đó kham khổ quá mà. Hắn tới nói: “chị nấu cho bọn tôi một bữa ăn cho nó bồi dưỡng cái” Thế là nhà chị ấy nấu thứ này thứ khác cho ăn. Hồi nhà tôi ngoài Quảng ngãi thiếu lúa, tôi nói với ảnh “nhà mình ở ngoài hết lúa.” Thế là ảnh cho người mang lên mấy ang lúa. Kiểu sống với nhau rứa. 

Sau năm 54 bác ra Hà Nội thì vẫn tiếp tục học chứ ạ?

Hồi ấy tôi ra thì được bố trí dạy cái trường học sinh miền Nam tập kết ra đấy. Hồi đó học sinh miền Nam tập kết ra, tôi là người miền Nam, hai nữa là cán bộ miền Nam họ biết tôi nhiều. Cho nên bây giờ tôi vô mà lo nuôi dạy con họ thì họ yên tâm. 
Sau bác có qua Trung Quốc không?

Có chứ.

Bác đi năm bao nhiêu?

Tôi đi năm mấy nhỉ? Năm 67, 68 gì đó tôi qua Trung Quốc. À, 67 chứ, năm 69 là Bác mất mà. Sang bên Quế Lâm. Tới 75 thì trong đây chuẩn bị tiếp quản đấy nên mới điện tôi về để chuẩn bị vô tiếp quản.

Thôi có khi tạm nghỉ để bác còn ăn cơm. Chiều chúng cháu xin phép gặp bác thêm một chút nữa.

Cũng được.

(Hai bên hẹn giờ buổi chiều gặp lại)

(Hết băng nghi âm buổi sáng ngày 10 tháng 1 năm 2009.)
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